
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

Học kỳ I năm học 2022-2023

TT Họ và tên Lớp Thành tích đạt được Cấp thi đua

1 Đỗ Hùng Anh 6A1 Đạt Học bổng loại I Trường

2 Nguyễn Thanh Hà 6A1 Đạt Học bổng loại I Trường

3 Đặng Quang Minh 6A1 Đạt Học bổng loại I Trường

4 Nguyễn An Phương 6A1 Đạt Học bổng loại I Trường

5 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 6A1 Đạt Học bổng loại I Trường

6 Đỗ Nguyên An 6A2 Đạt Học bổng loại I Trường

7 Đỗ Tâm Anh 6A2 Đạt Học bổng loại I Trường

8 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 6A2 Đạt Học bổng loại I Trường

9 Ngô Diệp Chi 6A2 Đạt Học bổng loại I Trường

10 Hoàng Đức Chính 6A2 Đạt Học bổng loại I Trường

11 Lê Hoàng Ngọc Diệp 6A2 Đạt Học bổng loại I Trường

12 Lê Phương Hà 6A2 Đạt Học bổng loại I Trường

13 Vũ Vương Khang 6A2 Đạt Học bổng loại I Trường

14 Hoàng Ngọc Gia Linh 6A2 Đạt Học bổng loại I Trường

15 Nguyễn Trúc Phương Linh 6A2 Đạt Học bổng loại I Trường

16 Vũ Tiến Minh 6A2 Đạt Học bổng loại I Trường

17 Phạm Gia Hưng 6A3 Đạt Học bổng loại I Trường

18 Đinh Phương Hà 6A4 Đạt Học bổng loại I Trường

19 Đoàn Phương Liên 6A4 Đạt Học bổng loại I Trường

20 Ngô Khánh Linh 6A5 Đạt Học bổng loại I Trường

21 Nguyễn Gia Linh 6A5 Đạt Học bổng loại I Trường

22 Trần Gia Anh Kiệt 6A7 Đạt Học bổng loại I Trường

23 Nguyễn Ngọc Mai 6A7 Đạt Học bổng loại I Trường

24 Lê Hoàng Ánh Dương 7A1 Đạt Học bổng loại I Trường

25 Cù Diệu Huyền 7A1 Đạt Học bổng loại I Trường

26 Nguyễn Hoàng Ngọc Lan 7A1 Đạt Học bổng loại I Trường

27 Chu Quang Bách 7A2 Đạt Học bổng loại I Trường

28 Lê Hương Giang 7A5 Đạt Học bổng loại I Trường

29 Trịnh Đỗ Bảo An 8A2 Đạt Học bổng loại I Trường

30 Vương Trọng Đức 8A2 Đạt Học bổng loại I Trường

31 Phùng Việt Hà 8A2 Đạt Học bổng loại I Trường

32 Phạm Anh Đức 8A3 Đạt Học bổng loại I Trường

33 Phạm Thị Kim Khánh 9A2 Đạt Học bổng loại I Trường

34 Nguyễn Ngọc Diệp 6A2 Đạt Học bổng loại II Trường

35 Trần Kiều Trang 6A2 Đạt Học bổng loại II Trường

36 Nguyễn Thanh Tùng 6A2 Đạt Học bổng loại II Trường

37 Ngô Hà An 6A4 Đạt Học bổng loại II Trường

38 Đỗ Lê Huyền Như 6A4 Đạt Học bổng loại II Trường

39 Lưu Thục Quyên 6A4 Đạt Học bổng loại II Trường

40 Nguyễn Vũ Ngọc Diệp 6A7 Đạt Học bổng loại II Trường

41 Lê Minh Duy 6A7 Đạt Học bổng loại II Trường

42 Đỗ Hà Phương 7A1 Đạt Học bổng loại II Trường

43 Nguyễn Đăng Mạnh 7A2 Đạt Học bổng loại II Trường

44 Trần Ngọc Bảo Trân 7A3 Đạt Học bổng loại II Trường

45 Trần Thế Đức 8A1 Đạt Học bổng loại II Trường

46 Nguyễn Minh Trang 8A1 Đạt Học bổng loại II Trường

47 Trần Quang Hưng 8A2 Đạt Học bổng loại II Trường

48 Nguyễn Minh Cương 8A3 Đạt Học bổng loại II Trường

49 Phạm Thùy Lâm 8A5 Đạt Học bổng loại II Trường

50 Nguyễn Minh Đức 9A1 Đạt Học bổng loại II Trường

51 Phạm Thanh Lâm 9A3 Đạt Học bổng loại II Trường



TT Họ và tên Lớp Thành tích đạt được Cấp thi đua

52 Nguyễn Hà Anh 9A4 Đạt Học bổng loại II Trường

53 Nguyễn Hà Linh 9A4 Đạt Học bổng loại II Trường

54 Nguyễn Trần Ngân Anh 9A5 Đạt Học bổng loại II Trường

55 Nguyễn Vân Khánh 9A5 Đạt Học bổng loại II Trường

56 Trương Nhật Linh 9A5 Đạt Học bổng loại II Trường

57 Nguyễn Phương Thảo 6A2 KK vẽ tranh "HN-ĐBP trên không" Quận

58 Dương Đình Giáp 9A2 Giải KK môn Lịch sử cấp Quận Quận

59 Nguyễn Đức Huy 9A5 Giải KK môn Vật lý cấp Quận Quận

60 Đỗ Nhật Anh 9A5 Giải KK môn Lịch sử cấp Quận Quận

61 Nguyễn Kim Ngân 9A5 Giải KK môn Ngữ văn cấp Quận Quận

62 Đào Khánh Nhi 9A5 Giải KK môn Khoa học cấp Quận Quận

63 Đỗ Hồng Phúc 9A5 Giải KK môn Tiếng Anh cấp Quận Quận

64 Hoàng Đức Anh 9A4 Giải Ba môn Tin học cấp Quận Quận

65 Doãn Lê Uyên Nhi 9A4 Giải Ba môn GDCD cấp Quận Quận

66 Nguyễn Phúc Thanh 9A5 Giải Ba môn GDCD cấp Quận Quận

67 Nguyễn Minh Khuê 7A4
Giải Nhì vẽ tranh "HN-ĐBP trên không"; 

Giải KK làm phim "Thầy cô trong mắt em" cấp TP
Thành phố

68 Phạm Minh Khuê 7A4 KK làm phim Thầy cô trong mắt em (cấp TP) Thành phố

69 Nguyễn Vũ Thăng Long 7A4 KK làm phim Thầy cô trong mắt em (cấp TP) Thành phố

70 Hoàng Quang Minh 8A1 Giải Đồng Đấu trường Toán học châu Á (cấp TP) Thành phố

71 Võ Anh Quân 8A2 Giải Đồng Đấu trường Toán học châu Á (cấp TP) Thành phố

72 Hoàng Nam Anh 8A4 Giải Đồng Đấu trường Toán học châu Á (cấp TP) Thành phố

73 Trần Khánh Chi 8A5 Giải Đồng Đấu trường Toán học châu Á (cấp TP) Thành phố

74 Vũ Minh Quang 9A4 Giải Đồng Đấu trường Toán học châu Á (cấp TP) Thành phố

75 Nguyễn Hoàng Nhật Quang 9A5 Giải Đồng Đấu trường Toán học châu Á (cấp TP) Thành phố

76 Nguyễn Hoàng Ngân Khánh 7A1
Giải Đồng Đấu trường Toán học châu Á (cấp TP);

Học bổng loại I
Thành phố

77 Nguyễn Phúc Linh 8A2 Giải Bạc Đấu trường Toán học châu Á (cấp TP) Thành phố

78 Trần Bảo Ngọc 9A4 Giải Bạc Đấu trường Toán học châu Á (cấp TP) Thành phố

79 Nguyễn Hà Ngọc Linh 7A1
Giải Bạc Đấu trường Toán học châu Á (cấp TP);

Học bổng loại I
Thành phố

80 Nguyễn Minh Ngọc 7A3 Giải Khuyến khích Olimpic Toán học quốc tế Phimo cấp QG. Quốc gia

81 Tiết Nguyên Khôi 7A3 Giải Khuyến khích Olimpic Toán học quốc tế Phimo cấp QG Quốc gia

82 Lê Phương Linh 7A3 Giải Khuyến khích Olimpic Toán học quốc tế Phimo cấp QG Quốc gia

83 Nguyễn Quang Anh 9A5
Giải Khuyến khích Olimpic Toán học quốc tế Phimo cấp QG;

Học bổng loại I
Quốc gia

84 Nguyễn Tuệ Nhi 9A5
Giải Khuyến khích Olimpic Toán học quốc tế Phimo cấp QG;

Giải KK môn Địa lý cấp Quận;

Học bổng loại II

Quốc gia

85 Trần Minh Châu 9A5
Giải Khuyến khích Olimpic Toán học quốc tế Phimo cấp QG;

Giải Ba môn Hoá học cấp Quận;

HCB Cờ Vua cấp Quận

Quốc gia

86 Đỗ Liên Phương 9A5 Giải Đồng Olimpic Toán học quốc tế Phimo cấp QG Quốc gia

87 Trần Hải Đăng 7A1
Giải Đồng Olimpic Toán học quốc tế Phimo cấp QG;

Học bổng loại I
Quốc gia

88 Nguyễn Đức Minh 7A3
Giải Đồng Olimpic Toán học quốc tế Phimo cấp QG;

Học bổng loại I
Quốc gia

89 Phạm Ngọc Duy 8A2
Giải Đồng Olimpic Toán học quốc tế Phimo cấp QG;

Học bổng loại I
Quốc gia

90 Nguyễn Minh Phúc Thành 9A5
Giải Đồng Olimpic Toán học quốc tế Phimo cấp QG;

Học bổng loại I
Quốc gia

91 Nguyễn Tuấn Xuân Sơn 9A5

Giải Đồng Olimpic Toán học quốc tế Phimo cấp QG;

Giải KK môn Địa lý cấp Quận;

Học bổng loại I

Quốc gia

92 Trần Nhật Duy 9A5

Giải Đồng Olimpic Toán học quốc tế Phimo cấp QG;

Giải KK môn Ngữ văn cấp Quận;

Học bổng loại I

Quốc gia

93 Phan Hoàng Quyên 9A5

Giải Đồng Olimpic Toán học quốc tế Phimo cấp QG;

Giải KK môn Hoá học cấp Quận;

Học bổng loại I

Quốc gia

94 Trần Gia Khánh 7A1
Giải Đồng "Đấu trường Toán học châu Á" cấp QG;

Học bổng loại I
Quốc gia



TT Họ và tên Lớp Thành tích đạt được Cấp thi đua

95 Nguyễn Hữu Châu 8A2
Giải Đồng "Đấu trường Toán học châu Á" cấp QG;

Học bổng loại I
Quốc gia

96 Bùi Yến Trang 8A2
Giải Đồng "Đấu trường Toán học châu Á" cấp QG;

Học bổng loại I
Quốc gia

97 Đặng Hải Nam 8A2
Giải Đồng "Đấu trường Toán học châu Á" cấp QG;

Học bổng loại II
Quốc gia

98 Trần Quỳnh 7A1
Giải Đồng Olimpic Toán học quốc tế Phimo cấp QG;

Giải Đồng Đấu trường Toán học châu Á (cấp TP).
Quốc gia

99 Phạm Phương Vy 7A1
Giải Đồng Olimpic Toán học quốc tế Phimo cấp QG;

Giải Bạc Đấu trường Toán học châu Á (cấp TP)

Học bổng loại I

Quốc gia

100 Nguyễn Như Lâm Sơn 7A1
Giải Đồng Olimpic Toán học quốc tế Phimo cấp QG;

Giải Bạc Đấu trường Toán học châu Á (cấp TP)

Học bổng loại II

Quốc gia

101 Nguyễn Đỗ Hưng 7A1

Giải Đồng Olimpic Toán học quốc tế Phimo cấp QG;

Giải Bạc Đấu trường Toán học châu Á;

HCB Cờ Vua cấp Quận

Học bổng loại I

Quốc gia

102 Nguyễn Chí Hiển 7A3
Giải Đồng Olimpic Toán học quốc tế Phimo cấp QG;

Giải Vàng "Đấu trường Toán học châu Á" cấp QG.
Quốc gia

103 Lê Văn Lộc 6A5
Giải Đồng kỳ thi thử thách Toán học Quốc tế IMC;

Học bổng loại II
Quốc tế

104 Trần Thế Phúc 7A1
Giải Vàng Olimpic Toán học quốc tế Phimo cấp Quốc tế;

Giải Bạc "Đấu trường Toán học châu Á" cấp QG;

Học bổng loại I

Quốc tế

105 Nguyễn Tuấn Minh 7A1

Giải Danh dự kỳ thi thử thách Toán học Quốc tế IMC;

Giải Đồng Olimpic Toán học quốc tế Phimo cấp QG;

Giải Đồng Đấu trường Toán học châu Á (cấp TP);

Học bổng loại I

Quốc tế


